
 

 

 

 

Städte & Verkehr  
auf Vietnamesisch 

  

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/vietnamesisch/staedte-verkehr 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Geschäfte, Gebäude & Institutionen 
Deutsch Vietnamesisch 
das Geschäft / der Laden Cửa hàng 
das Kaufhaus Cửa hàng bách hóa 
der Kiosk Quán 
die Bäckerei Lò bánh mỳ 
die Konditorei Tiệm bánh kẹo 
der Metzger Cửa hàng thịt 
der Markt Siêu thị 
die Bücherei / die Bibliothek Thư viện 
die Kirche Nhà thờ 
das Kino Rạp chiếu phim 
das Theater Nhà kịch 
das Hotel Khách sạn 
die Bank Ngân hàng 
die Schule Trường học 
die Universität Trường đại học 
der Kindergarten Vườn 

die Apotheke 
Dược sĩ 
Hiệu thuốc 

das Krankenhaus Bệnh viện 

Städte & Orte 
Deutsch Vietnamesisch 

die Stadt 
Thị trấn 
thành phố 

das Haus Nhà 
das Gebäude Tòa nhà 

die Straße 
Đường 
Con đường 

die Allee Đại lộ 
die Brücke Cầu 
das Zentrum Trung tâm 
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die Kreuzung Đường cắt 
der Platz Ngã giao 
der Park Công viên 

die Sehenswürdigkeit 
Cột mốc 
Biển chỉ đường 

das Monument / die Statue Công trình kỷ niệm 
 

Verkehr, Fahrzeuge und Fortbewegung 
Deutsch Vietnamesisch 
das Fahrzeug Xe cộ 
das Auto Xe hơi 
der Zug Tàu lửa 
der Bus Xe bus 
die Straßenbahn / die Tram Xe điện 
die U-Bahn Xe điện ngầm 
das Fahrrad Xe đạp 
das Motorrad Xe máy 
das Taxi Xe taxi 
das Flugzeug Máy bay 
das Schiff Tàu bè 
der Bahnhof Trạm xe lửa 
der Hauptbahnhof Trạm chính 
die Haltestelle Điểm dừng 
die Station Trạm dừng 
der Parkplatz Bãi đỗ xe 
die Tankstelle Trạm tiếp xăng 
Auto fahren Đi bằng xe hơi 
Motorrad fahren Đi bằng xe đạp 
Fahrrad fahren Đi bằng xe 
Bus fahren Đi bằng xe bus 
U-Bahn fahren Đi bằng tàu điện ngầm 
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